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PHÒNG KHẢO THÍ

ĐọcNóiSTT Họ và tên Năng lựcĐiểm tổng Ghi chúMSSV Viết

Ngµy thi: 21/08/2021MMH:(ENGL4199)

Nghe

Vắng thi1667010043 ThoaNguyễn Minh1

Vắng thi1857010237 NguyênPhạm Minh2

1561757010186 157 Đạt146NhànPhạm Thị Thanh3 166160

Vắng thi1967010024 NhiNguyễn Thị Bích4

Vắng thi1557010165 NhiTrần Ngọc Tường5

Vắng thi1456010081 NhiVõ Ngọc6

Vắng thi145701H103 NởBùi Thị7

1251757010219 142 Không đạt146PhươngNguyễn Bích Minh8 148149

1711757010221 165 Đạt160PhươngTrần Thị Bích9 162166

1661867010019 164 Đạt168PhượngNguyễn Thị Hồng10 160163

1621457010166 137 Không đạt136SaHồ Thị Tiên11 124125

1521657010352 149 Đạt166TháiĐinh Thượng12 154125

1601757010253 163 Đạt161ThảoNguyễn Huỳnh Phương13 174156

1561457010179 136 Không đạt160ThảoNguyễn Thị Mỹ14 122107

Vắng thi1757010005 AnhCao Kiều15

1601757010287 149 Đạt161TiênĐỗ Duy16 140136

1661757010353 164 Đạt160VyDương Thị Quỳnh17 168160

1461654040491 152 Đạt160TúNguyễn Lưu Trương Khả18 144156

Vắng thi1657010442 TrinhNguyễn Thị Lệ19

Vắng thi1657010439 TrinhHồ Thị Tú20

1521557010257 136 Không đạt146TrâmNguyễn Quế21 130116

Vắng thi1967010032 ThảoNguyễn Trần Thu22

1641667012031 161 Đạt146TrangPhạm Thị Thu23 172160

Vắng thi1757010263 ThịnhHuỳnh Quốc24

1561757010275 147 Đạt166ThúyNguyễn Thị Thanh25 146119

1641757010274 142 Không đạt140ThúyNguyễn Phương Hồng26 146116

1521757010272 140 Không đạt160ThủyVõ Thị Thanh27 126122

1561667012028 153 Đạt146ThủyNguyễn Thị Thu28 148160

CTr. CL cao1561757010268 150 Đạt162ThơTăng Lý Minh29 132149

Vắng thi1757010172 NgọcBùi Minh30

1401657010430 140 Không đạt164TrâmMai Hà Bảo31 140116

16417H70A0004 167 Đạt162CủaHồ Thị Ngọc32 168172

1661757010183 166 Đạt162NguyênNguyễn Thị Minh33 166169

1641557010059 164 Đạt162HạnhNguyễn Thị Hồng34 172156
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Vắng thi1857010078 GiangNguyễn Ngọc35

1431757010054 162 Đạt171ĐanNguyễn Đình Thụy36 164169

1561757010047 162 Đạt162DuyênPhạm Mỹ37 176152

Vắng thi1657010124 HiếuPhạm Thị Thu38

Vắng thi1757010043 DuyênĐinh Thị Kiều39

1431757010088 158 Đạt161HoaMai Hiếu40 162166

Vắng thi1967010004 ChâuNguyễn Phan Huỳnh41

1431757010026 154 Đạt162BìnhVõ Thanh42 160149

Vắng thi1757010025 BìnhTrần Thị43

1461657010031 137 Không đạt140BáNguyễn Trí Vương44 138122

Vắng thi1657012005 AnhTrịnh Vũ Vân45

Vắng thi1757010010 AnhNguyễn Hải46

Vắng thi1757010045 DuyênNguyễn Thị Thúy47

15618H70A2003 145 Đạt140MẫnHuỳnh Đông48 161122

1681757010003 158 Đạt164AnThái Hồng Phước49 138160

Vắng thi1757010167 NgânPhùng Nguyễn Phương50

Vắng thi1557010138 NgânHuỳnh Ngọc51

Vắng thi1757010160 NgânHồ Ngọc Kim52

Vắng thi1657010224 MyLê Thị Tuyết53

1621657010110 153 Đạt160HằngVăn Thị54 142149

Vắng thi1457010095 MinhNguyễn Thị Xuân55

1431757010179 159 Đạt146NguyênMộc Thúy56 178169

1491757010139 153 Đạt161LinhPhan Thị Thu57 162140

Vắng thi1967010019 LanNguyễn Ngọc58

Vắng thi1757010122 KhoaBùi Đăng59

1601657010137 145 Đạt160HồngBùi Xuân ánh60 138122

1661757010091 157 Đạt166HoàngPhan Trần Nhất61 144152

Vắng thi1657010132 HòaNguyễn Thị62

1641757010153 149 Đạt149MyLê Thị Hoài63 138146

Vắng thi1757010231 QuỳnhHuỳnh Nguyễn Phương64

Vắng thi1657010299 PhátVõ Tấn65

CTr. CL cao1281757010276 162 Đạt156ThùyĐào Thị66 183180

CTr. CL cao1321757010267 160 Đạt171ThơLâm Bảo67 161176

CTr. CL cao1431757010255 161 Đạt171ThảoPhạm Thị Phương68 176152

CTr. CL cao1521757010245 165 Đạt183ThanhNguyễn Ngọc Thiên69 160163

CTr. CL cao1251757010301 138 Không đạt160TrâmĐinh Lê Thùy70 140128

CTr. CL cao1491757010234 167 Đạt183QuỳnhNguyễn Thúy71 180156

1621557010260 154 Đạt162TrânNguyễn Phan Bảo72 157136

CTr. CL cao1641757010225 166 Đạt183QuânĐỗ Minh73 172143

CTr. CL cao1711957012193 179 Đạt186QuangNguyễn Đăng74 181176
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CTr. CL cao1641957012192 168 Đạt168QuangĐỗ Xuân75 164176

CTr. CL cao1491757010216 160 Đạt177PhụngNguyễn Kim76 157156

Vắng thi1757010215 PhúcTrần Đình77

1521757010359 166 Đạt166VyNguyễn Tường78 170176

Vắng thi1757010238 SươngNguyễn Thị Như79

Vắng thi1757010337 UyênNguyễn Ngọc Bảo80

CTr. CL cao1491757010362 172 Đạt183VyTrần Thị Thúy81 174182

CTr. CL cao1321757010360 138 Không đạt160VyTô Ngọc Hà82 142116

CTr. CL cao1191757010356 148 Không đạt171VyNgô Hoàng Anh83 157146

CTr. CL cao1431757010348 153 Đạt146ViĐặng Thảo84 178143

CTr. CL cao1741857010426 175 Đạt186VânCao Thùy85 172169

1461657010387 Không đạtThúyPhan Thị Cẩm86 164128

CTr. CL cao1431757010339 163 Đạt168UyênNguyễn Thị Thu87 170169

CTr. CL cao1461757010207 157 Đạt166NhưVũ Huỳnh Minh88 148169

CTr. CL cao1431757010336 162 Đạt161UyênLê Thị Thu89 166176

CTr. CL cao1561754032137 163 Đạt164TườngPhạm Thị Lan90 170160

1711767010054 148 Đạt161TuyềnTrần Thị Thanh91 134125

CTr. CL cao1741757010331 179 Đạt171TúNguyễn Thụy Hoàng92 186184

CTr. CL cao1681757010316 174 Đạt190TrungTô Toàn93 182156

Vắng thi1557010269 TrinhTô Kiết94

CTr. CL cao1321757010340 147 Không đạt161UyênPhạm Thị Thảo95 168128

CTr. CL cao1681757010056 168 Đạt168ĐạtLê Thành96 170166

CTr. CL cao1741857010275 169 Đạt174PhúChương Phong97 161166

CTr. CL cao1681857010112 170 Đạt166HoàngVũ Việt98 174172

CTr. CL cao1901857010102 172 Đạt164HiếuĐậu Trung99 172163

1521557010062 162 Đạt168HânNguyễn Thị Bảo100 166163

1621557010050 149 Đạt162GiangNguyễn Thiên101 142128

Vắng thi1757010106 HưngChâu Quốc102

CTr. CL cao1641857010073 160 Đạt166ĐạtTu Do Thành103 161149

Vắng thi1757010107 HươngNguyễn Hồ Tuyết104

CTr. CL cao1641757010050 157 Đạt166DươngCao Lê Thùy105 146152

Vắng thi1757010022 BảoBùi Gia Hoàn106

CTr. CL cao1841857010019 174 Đạt171AnhTrần Lan107 172169

CTr. CL cao1601857010015 166 Đạt164AnhNguyễn Tố108 168172

CTr. CL cao1711757010009 174 Đạt174AnhNgô Diệp109 168182

Vắng thi1857010453 ýHuỳnh Thị Như110

1771757010059 160 Đạt161ĐỉnhĐặng Hữu111 160143

Vắng thi1857010191 MinhVõ Nhật112

Vắng thi1757010203 NhưHuỳnh113

Vắng thi1757010199 NhungNguyễn Lê Hồng114
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CTr. CL cao1741757010193 166 Đạt174NhiNguyễn Bá Uyển115 154160

CTr. CL cao1821957012153 177 Đạt177NhậtKiều Phạm Minh116 164186

CTr. CL cao1841957012145 172 Đạt174NghiHuỳnh Thị Đông117 168163

CTr. CL cao1801757010100 166 Đạt174HuyTrần Anh118 168143

CTr. CL cao1741754090029 166 Đạt168NgânNguyễn Ngọc Kim119 161160

1621657012116 151 Đạt152YếnHuỳnh Thị Kim120 148143

Vắng thi1857010190 MinhNguyễn Trầm Quang121

CTr. CL cao1521757010132 154 Đạt161LệLê Thị Nhật122 138163

CTr. CL cao1601757010126 155 Đạt162KiềuNguyễn Thị123 142156

CTr. CL cao1871757010111 180 Đạt171HươngNguyễn Xuân Quỳnh124 180182

CTr. CL cao1841757010109 171 Đạt166HươngNguyễn Thị Thanh125 154180

CTr. CL cao1461757010108 162 Đạt166HươngNguyễn Thị Lan126 164172

Vắng thi1757010169 NgânVõ Hồng127

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 84

Ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2021

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn : 71

Sè sinh viªn v¾ng thi : 43
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